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SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  

 

Số:               /BV-VTTBYT 
Về việc công khai nhu cầu: Mua 

sắm, sửa chữa thiết bị y tế  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày       tháng       năm 2024 

 
 

Kính gửi:   Các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ. 

 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính 

phủ về quản  lý trang thiết bị y tế;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Công văn số 2571/ SYT-KHTC ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Sở 

Y tế Hà Giang, V/v ý kiến của Sở Y tế đối với Văn bản xin chủ trương đấu thầu, 

gói thầu: Mua sắm, sửa chữa thay thế thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

Căn cứ Thông báo kết luận cuộc họp Ban Giám đốc mở rộng số 70/TB-BV 

ngày 06 tháng 9 năm 2024. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu: Mua 

sắm, sửa chữa thiết bị y tế theo danh mục chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn 

này. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn 

Quốc Khánh – Nhân viên phòng VTTBYT. SĐT: 0915215999 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Nguyễn Quốc Khánh – Nhân viên phòng 

VTTBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang – Số 11, tổ 10, phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; 

- Đồng thời gửi 1 bản scan và bản mềm flie word hoặc exel báo giá vào zalo 

theo số điện thoại nêu trên của ông Nguyễn Quốc Khánh – Nhân viên phòng 

VTTBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 h 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2024 

đến trước 17 h 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục nhu cầu mua sắm, sửa chữa: Chi tiết tại Phụ lục 1. 
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2. Mẫu báo giá mua sắm: Chi tiết tại Phụ lục 2. 

3. Mẫu báo giá sửa chữa: Chi tiết tại Phụ lục 3. 

Đối với sửa chữa. Các nhà cung cấp có thể liên hệ với phòng Vât tư Thiết bị 

y tế của Bệnh viện (Ông Nguyễn Quốc Khánh – SĐT: 0915215999) để được khảo 

sát thực tế trước khi báo giá. 

Các báo giá không đúng theo mẫu quy định sẽ có thể sẽ không được xem 

xét. 

Bệnh viện rất  mong nhận được báo giá của các nhà cung cấp đúng thời gian 

nêu trên để mua sắm trang thiết bị kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Hà Giang; 

- Đăng website Sở Y tế Hà Giang; 

- Đăng website Bệnh viện; 

- Đăng trang fanpage  Bệnh viện; 

- Lưu: VT, Hồ sơ thầu. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Dũng 
 

  



3 

 

Phụ lục 1 

DANH MỤC NHU CẦU MUA SẮM, SỬA CHỮA 

Kèm theo Công văn số             /BV-VTTBYT,  ngày        tháng        năm 2024 

STT 

Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

1 
Xe tiêm 3 

tầng 

 

Cấu hình cung cấp: 

- Gồm: 

+ Bàn chính: 01 cái 

+ Ngăn kéo: 02 cái 

+ Bánh xe: 01 bộ 

- Kích thước (mm): ( DxRxC) 

840x540x1050mm ±5% 

- Kích thước khay: dài, rộng, 

sâu (815x515x20) mm ±5% 

- Vật liệu: Inox SUS304. 

- Năm sản suất: 2023 trở về sau 

Cái 13 

2 

Chậu 

ngâm 

chân (Bồn 

ngâm 

chân) 

 

Cấu hình cung cấp: 

- Gồm các chức năng: 

Massage rung, sủi, hẹn giờ, 

cài đặt nhiệt độ. 

- Có 8 đèn hồng ngoại, 6 

trục massage, 6 nam châm 

tích hợp 

- Sách hướng dẫn sử dụng 

tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ 

- Nguồn điện sử dung: Phù hợp 

với lưới điện Việt Nam (ghi rõ 

thông tin) 

- Năm sản suất: 2023 trở về sau 

- Môi trường làm việc: Phù 

hợp khí hậu Việt Nam (ghi rõ 

thông tin) 

Cái 20 

3 
Máy điện 

châm 

 

Cấu hình cung cấp: 

- Đầu ra: 6 đầu ra, 12 kim. 

-  Nguồn điện: dùng Pin                                                     

-  Thân máy + vỏ hộp 

- 6 dây điện châm 

- Cường độ xung, tần số xung ở 

mỗi kênh có thể điều chỉnh 

- Sách hướng dẫn sử dụng 

tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ 

- Năm sản suất: 2023 trở về sau 

- Môi trường làm việc: Phù hợp 

Cái 20 
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khí hậu Việt Nam (ghi rõ thông 

tin) 

4 

Máy sắc 

thuốc và 

đóng gói 

tự động 2 

nồi 

 

Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 cái 

- Túi đựng thuốc sắc: 15 cuộn. 

- Dây nguồn: 01 bộ 

- Máy gồm 2 nồi, mỗi nồi có 

dung tích >= 25 lít 

- Thuốc sau khi sắc tự động 

chuyển sang hệ thống đóng túi 

- Sách hướng dẫn sử dụng 

tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ 

- Nguồn điện sử dung: Phù hợp 

với lưới điện Việt Nam (ghi rõ 

thông tin) 

- Năm sản suất: 2023 trở về 

sau. 

- Môi trường làm việc: Phù hợp 

khí hậu Việt Nam (ghi rõ thông 

tin) 

Cái 1 

5 
Máy 

Laser 

châm 

1. Cấu hình cung cấp mỗi 

máy: 

- Máy chính: 01 cái 

- Đầu laser diode: 8 - 10 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

máy bằng tiếng việt: 01 quyển 

- Năm sản xuất: 2023 trở về 

sau. 

- Nguồn điện sử dung: Phù hợp 

với lưới điện Việt Nam (ghi rõ 

thông tin) 

- Môi trường làm việc: Phù hợp 

khí hậu Việt Nam (ghi rõ thông 

tin) 

2. Tính năng kỹ thuật của 

máy: 

- Số kênh: 2 kênh 

- Chế độ phát: xung và liên tục 

- Bước sóng laser ≥ 630 nm 

- Số kênh phát: ≥ 8 

- Màn hình có bảng điều khiển 

chế độ 

Bộ 02 

6 
Tay 

khoan 

nhanh 

Dùng cho ghế máy răng, vừa 

phun nước để cắt- mài răng. 

Năm sản suất: 2023 trở về sau 

Cái 3 
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răng hàm 

mặt NSK 

chuck vặn 

 

7 

Tay 

khoan 

răng 

nhanh 

răng hàm 

mặt  NSK 

chuck vặn 

chếch 45 

độ 

 

Dùng để chia cắt chân răng 8 

ngầm, nằm ngang 

Năm sản suất: 2023 trở về sau 

Cái 2 

8 

Óc tay 

khoan 

chuck vặn 

 

Dùng mở mũi khoan tay khoan 

Năm sản suất: 2023 trở về sau 
Cái 2 

9 

Máy đo 

chức năng 

hô hấp 

 

Cấu hình cung cấp: 

- 01 máy chính đo chức năng 

hô hấp 

- 01 cảm biến đo hô hấp 

- Chương trình đo chức năng 

hô hấp 

- 01 bơm hiệu chỉnh máy 

- 300 lọc khuẩn 

- Sách hướng dẫn sử dụng 

tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ 

- Nguồn điện sử dung: Phù hợp 

với lưới điện Việt Nam (ghi rõ 

thông tin) 

- Năm sản suất: 2023 trở về sau 

- Môi trường làm việc: Phù hợp 

khí hậu Việt Nam (ghi rõ thông 

tin) 

Cái 1 

10 
Tủ mát 

 

Cấu hình cung cấp: 

- Tủ mát dung tích 800 lít, loại 

2 cánh có 04 bánh xe. Nhiệt độ 

trong buồng tủ từ 0 đến 100c, 

dàn lạnh yêu cầu bằng đồng. 

- Nguồn điện sử dung: Phù hợp 

với lưới điện Việt Nam (ghi rõ 

thông tin) 

- Năm sản suất: 2023 trở về sau 

- Môi trường làm việc: Phù hợp 

Cái 2 
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khí hậu Việt Nam (ghi rõ thông 

tin) 

11 
Sửa chữa, thay thế Đầu dò Máy monitor sản khoa (Avalon 

FM20) 

  

Đầu dò siêu âm của Máy 

monitor sản khoa (Avalon 

FM20) 

Cái 2 

  

Đầu dò cơn co tử cung của 

Máy monitor sản khoa (Avalon 

FM20) 

Cái 2 

12 
Sửa chữa thay thế Bộ mũ và Bộ cáp có đầu kẹp cho máy đo 

điện não EEG-1200K 

  
Bộ mũ, bao gồm mũ silicon và 

đợ cằm 
Bộ 1 

  
Bộ cáp có đầu kẹp dùng cho 

máy đo điện não EEG-1200K 
Bộ 1 

13 
Sửa chữa, thay thế Bộ dụng cụ phân phối dung dịch lỏng Máy  định 

danh vi khuẩn (Model: Vitek) 

  

Bộ dụng cụ phân phối dung dịch lỏng 

cho Máy  định danh vi khuẩn (Model: 

Vitek) 

Bộ 1 

14 
Sửa chữa 

ghế răng 

- Thay thế toàn bộ da ghế răng 

- Sửa mạch điều khiển 

- Sửa chữa thay thế đường 

nước, đường khí 

- Bảo dưỡng toàn bộ ghế răng 

2 Cái 
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Phụ lục 2 

Kèm theo Công văn số             /BV-VTTBYT,  ngày        tháng        năm 2024 

 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, 

phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung 

là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho 

các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục thiết 

bị y tế(2) 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng 

sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 

YÊU CẦU 

CHUNG  
Năm sản xuất: 

2023 trở đi  

Đạt các tiêu 

chuẩn quản lý 

chất lượng: ???  

Môi trường hoạt 

động: ???  

Xuất xứ (hãng 

sản xuất, nước 

sản xuất, hãng  

nước  chủ sở 

hữu): ??? Phân 

loại trang thiết 

bị y tế: ???  

Thời gian bảo 

hành: ??? 

YÊU CẦU KỸ 

THUẬT CỤ 

THỂ  
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Chất lượng: Sản 

phẩm mới 100% 

Nguồn điện: ??? 

Tiến độ giao 

hàng, ngày  

hoàn thành dịch 

vụ: ≤ 90 ngày kể  

từ ngày ký kết 

hợp đồng 

CẤU HÌNH 
Cấu hình chung: 

??? 

Cấu hình cụ thể: 

??? 

2 Thiết bị B          

n ...          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... 

năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin 

tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp của báo giá; 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu 

này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
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bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ 

đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường 

hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu 

tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu 

ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, 

hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột 

“Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết 

bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số 

lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với 

từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên 

quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết 

bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho 

từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, 

bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá 

của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá 

trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm 

thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu 

cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, 

thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng 

đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo 

tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời 

điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi 

kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại 

diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có) vào báo giá. 
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Phụ lục 3 

Kèm theo Công văn số             /BV-VTTBYT,  ngày        tháng        năm 2024 

 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, 

hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp 

cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, 

kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang 

thiết bị y tế. 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá Thành tiền 

1       

2       

...       

Tổng cộng:  

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... 

năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin 

tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Thời gian bảo hành: Nhà thầu cần nêu rõ trong báo giá 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

……, ngày.... tháng....năm.... 
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 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 

hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp 

đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu 

để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải 

ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi 

kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại 

diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, 

các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên 

Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để 

gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn 

tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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